
Số 
TT

Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ thường trú CCCD
Ngày cấp 

CCCD 
Nơi cấp CCCD Số điện thoại Email Đơn vị công tác Cơ sở đào tạo 

Hệ đào 
tạo 

Trình độ chuyên môn Môn thi sát hạch Lĩnh vực cấp CCHN Hạng

1 Nguyễn Thanh Phúc 27/11/1991
Xóm Điện Yên, xã Hợp 

Minh, tỉnh Nghệ An
040091024070 29/9/2022

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0975441585
phucnt.pmu@nghean.ed

u.vn

Ban QLDA ĐTXD các 
công trình Dân dụng và 
Công nghiệp tỉnh Nghệ 

An

Đại học Bách Khoa - 
Đại học Đà Nẵng (2015)

Chính quy
Kỹ sư xây dựng Công 

trình Thủy
Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

2 Phan Ngọc Tú 03/01/1983
Số 98, đường Nguyễn Đức 
Cảnh, phường Thành Vinh, 

tỉnh Nghệ An
040083004812 13/4/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0915535529
phantupmu4@gmail.co

m
Ban QLDA 4

Đại học Giao thông vận 
tải (2006)

Chính quy
Kỹ sư xây dựng Cầu 

đường bộ
Giám sát công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Đường bộ

III

3 Nguyễn Đức Thắng 21/9/1980

Nhà số 8, đường số 6, Khu 
đô thị Nam Lê Lợi, khối 7, 
phường Thành Vinh, tỉnh 

Nghệ An

040080002564 29/11/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0912651799

ducthangban4@gmail.c
om

Ban QLDA 4
Đại học Giao thông vận 

tải (2005)
Chính quy

Kỹ sư tự động hóa Thiết 
kế Cầu đường

Giám sát công trình giao thông
Giám sát công tác xây dựng công 

trình: Đường bộ
III

4 Phan Thanh Tuấn 29/9/1989
Khối Vĩnh Quang, phường 
Thành Vinh, tỉnh Nghệ An

040089002420 10/4/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0911169199

phantuan89,37@gmail.c
om

Công ty cổ phần đầu tư 
Hoàng Đô

Đại học Vinh (2013) Chính quy
Kỹ sư xây dựng Dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng và Công 
nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Dân dụng

III

5 Nguyễn Anh Tài 30/8/1969
Khối 14, phường Trường 

Thi, tỉnh Nghệ An
040069003310 22/4/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0853266125
taianhvqh69@gmail.co

m
Viện Quy hoạch Kiến 

trúc Xây dựng Nghệ An
Đại học Xây dựng Hà 

Nội (1996)
Chính quy

Kỹ sư xây dựng Cầu 
đường

Thiết kế xây dựng công trình 
đường bộ

Thiết kế xây dựng công trình: Đường 
bộ

II

Giám sát công trình giao thông
Giám sát công tác xây dựng công 

trình: Đường bộ
II

UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ XÂY DỰNG

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỢT 01 NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-SXD ngày                 /   01   / 2026    của Sở Xây dựng Nghệ An )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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